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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN: NGỮ VĂN 6 -  KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

(Năm học 2022 - 2023 )

I.Đặc điểm tình hình:
1. Số lớp: 01
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01
Trình độ đào tạo: Đại học:

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 100% 
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm, thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính xách tay cá nhân
	1
	Các tiết dạy lí thuyết, ôn tập
	

	2
	Ti vi, máy chiếu
	1
	
	

	3
	Bảng phụ
	
	
	

	4
	Phiếu học tập, bút dạ….
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học: 

1. Phân phối chương trình Văn 6:

	TT
	Bài học


	Số tiết
	Yêu cần cần đạt

	
	
	
	

	Bài 1: Tôi và các bạn 

(16 tiết)

	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	1. Kiến thức:

- Tri thức ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật).

- Tình bạn cao đẹp được thể hiện qua 3 văn bản đọc.

- Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa của từ ngữ.
- Biện pháp tu từ so sánh.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác..

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận biết, phân tích một số yếu tố của truyện đồng thoại và người kể chuyện ngôi thứ nhất.

3. Phẩm chất

- Nhân ái, chan hoà, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tôn trọng sự khác biệt.


	
	Văn bản đọc: Bài học đường đời đầu tiên


	2
	1. Kiến thức

- Biết: đọc - hiểu một tác phẩm truyện ngắn, nắm được nét tiêu biểu về nhà văn Tô Hoài.
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ. Từ đó hình dung ra đặc điểm của từng nhân vật.Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

- Vận dụng đọc hiểu truyện ngắn để viết được đoạn văn rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối diện với lỗi lầm của bản thân.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích được đặc điểm của nhân vật Dế mèn, lí giải được các suy nghĩ của nhân vật thông qua cử chỉ, lời nói, hình dáng.Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của truyện đồng thoại: các biện pháp tu từ.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: rút ra được những kinh nghiệm trong đời sống từ bài học về cách ứng xử với bạn bè, người gặp khó khăn và cách đối diện với lỗi lầm của bản thân.


	
	Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức


	1
	1. Kiến thức
- Biết được thế nào là từ đơn, từ phức

- Hiểu được đặc điểm, tác dụng của từ đơn, từ phức.

 - Vận dụng đặt câu có sử dụng từ đơn, từ phức, từ láy phù hợp trong hoàn cảnh giao tiếp.

 2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và chỉ ra được một số giải pháp giải quyết vấn đề (ở cấp độ phù hợp với nhận thức và năng lực cá nhân).

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản;
- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, trung thực:có ý thức sử dụng từ đơn và từ phức trong văn nói và viết cho phù hợp.


	
	Văn bản đọc: Nếu cậu muốn có một người bạn


	2
	1. Kiến thức

- Biết được các chi tiết miêu tả lời nói, cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật hoàng tử bé và cáo. Nắm được đặc điểm của truyện đồng thoại ở ngôn ngữ đối thoại sinh động, giàu chất tưởng tượng.

- Hiểu được một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật, nội dụng và nghệ thuật của đoạn trích.

- Vận dụng kiến thức đã học hình thành lối sống nhân ái, khoan dung, khiêm tốn, giản dị; rút ra bài học về cách ứng xử của bản thân với bạn bè, cách đối diện với lỗi lầm của bản thân. 

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức văn học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; 
- Năng lực ngôn ngữ: Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận tác động của tác phẩm đối với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, sống tốt đẹp hơn.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức.

- Trách nhiệm:Trong cuộc sống, sống có trách nghiệm với bạn bè, với những gì mình gắn bó, yêu thương.


	
	Thực hành tiếng
Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ, từ ghép và từ láy


	1
	1. Kiến thức

- Nắm được các khái niệm vềmột số biện pháp tu từ từ vựng (so sánh, nhân hóa, điệp ngữ). Nắm được nghĩa của từ.
- Hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ.Phân biệt được từ ghép và từ láy.

- Vận dụng xác định được một số biện pháp tu từ đã học, đặt câu có sử dụng từ ghép và từ láy.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức Tiếng việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu ví dụ văn bản; Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận tác động của văn bản đối với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, sống tốt đẹp hơn.
3. Phẩm chất


- Chăm chỉ: trong học tập tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Trách nhiệm, trung thực:có ý thức sử dụng hành động nói trong văn nói và viết cho phù hợp.


	
	Văn bản đọc: Bắt nạt


	2
	1. Kiến thức

- Nhận biết được sự khác nhau về thể loại VB truyện và VB thơ. Nắm được nội dung, nghệ thuật, chủ đề bài thơ. 

- Thấy được hiệu quả của cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh diễn tả tình cảm, nhận thức của nhà thơ về hành vi bắt nạt.

- Vận dụng kiến thức đã học viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về hiện tượng bắt nạt, từ đó rút ra bài học hình thành lối sống tích cực xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạnh phúc.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

*Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích, lí giải được mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình và trình bày được ý nghĩa chủ đề của bài thơ. Nêu ra quan điểm và thái độ của bản thân đối với hiện tượng bắt nạt.Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của thi phẩm: từ ngữ gợi cảm, nhạc điệu.

- Năng lực ngôn ngữ: Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, hạnh phúc.

- Trung thực và trách nhiệm: Có nhận thức và hành động đúng đắn trước hiện tượng bắt nạt bạn bè, người khác.


	
	Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em


	4
	1. Kiến thức

- Nhận biết được yêu cầu đối với bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.Nắm được dàn ý câu chuyện về một trải nghiệm

- Hiểu cách viết bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, văn phong trong sáng.
- Vận dụng viết được một bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để kể được một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân;
-Năng lực ngôn ngữ: Trình bày dễ hiểu các ý tưởng qua bài viết; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài.

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận và tác động của tác phẩm đối với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động hướng thiện sống tốt đẹp hơn.

- Chăm chỉ: trong  học tập, tích cực tham gia các hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: biết trân trọng những kỉ niệm, rút ra được những kinh nghiệm từ bài học qua đó thêm yêu cuộc sống


	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em
	2
	1. Kiến thức

- Biết được yêu cầu cơ bản của việc nói, nghe một bài văn tự sự kể lại một trải nghiệm của bản thân. 

- Hiểu rõ tiêu chí cần đạt về cách trình bày, diễn đạt nói và nghe của một bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân.      

 - Vận dụng tự tin trình bày bài nói trước lớp kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, sáng tạo trong cách sử dụng các biện pháp tu từ phù hợp trong nói và viết.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để nói được một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân

- Năng lực ngôn ngữ: Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: biết trân trọng những kỉ niệm, rút ra được những kinh nghiệm từ bài học qua đó thêm yêu cuộc sống.

	
	Củng cố mở rộng
Thực hành đọc

	1
	1. Kiến thức

- HS trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng ngay tại lớp. HS biết vận dụng hiểu biết, trải nghiệm, kỹ năng được học trong bài 1. Tôi và các bạn, bài 2. Gõ cửa trái tim, và bài 3. Yêu thương và chia sẻ để tự đọc VB mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các VB vừa học;

- HS nêu được nội dung cơ bản của VB vừa đọc; trình bày được một số yếu tố của truyện (cốt truyện, nhân vật, ngôi kể, lời người kể chuyện, lời nhân vật), phân tích được một số đặc điểm của nhân vật; nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự và miêu tả, v.v...
2. Năng lực
* Năng lực chung:

- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
* Năng lực đặc thù
- Năng lực đọc to rõ ràng truyền cảm.

- Năng lực cảm nhận được cái hay cái đẹp của các tác phẩm và liên hệ.
3. Phẩm chất

- Những phẩm chất được gợi ra từ nội dung của VB đọc;

- Ý thức tự giác, tích cực của HS.

	Bài 2: Gõ cửa trái tim 
(12 tiết)
không tính ôn tập và kiểm tra giữa kì
	Văn bản đọc: Chuyện cổ tích về loài người


	2

	1. Kiến thức

- Nắm được nội dung, ý nghĩa của VB chuyện cổ tích về loài người.

- Hiểu được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ: thể thơ 5 chữ ngắn gọn, cô đọng súc tích, dễ hiểu làm nên đặc trưng của thể loại thơ mang màu sắc cổ tích.

- Vận dụng cảm nhận được những hình ảnh nổi bật trong bài thơ hoặc đóng vai người bà kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận biết và phân tích được đặc điểm  của thể thơ 5 chữ. Trình bày được ý nghĩa chủ đề của bài thơ. Cảm nhận được hình ảnh của Trái Đất và sự thay đổi của Trái Đất khi trẻ con sinh ra được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ dành cho con.Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: từ ngữ gợi cảm, nhạc điệu.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn thể hiện cảm xúc của bản thân về một khổ thơ mà em thích, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

 3. Phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng lịch sử ra đời và phát triển của loài  người.
- Yêu nước: Yêu cuộc sống hiện tại, yêu con người, yêu thiên nhiên và môi trường, có ý thức bảo vệ trẻ em, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 

- Trách nhiệm:Phám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam.

	
	Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ


	1
	1. Kiến thức

- Biết được nghĩa của từ. Nắm được các khái niệm vềmột số biện pháp tu từ từ vựng (so sánh, nhân hóa, điệp ngữ). 
- Hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ.

- Xác định và phân tích hiệu quả một số phép tu từ từ vựng(so sánh, nhân hóa, điệp ngữ).

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được nghĩa của từ, các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, điệp từ...

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng ; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi nhận nhiệm vụ được giao.
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập. 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ với các bạn khi tham gia các hoạt động.

	
	Văn bản đọc: Mây và sóng
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	1. Kiến thức

- Nhận biết được đặc điểm của một bài thơ văn xuôi; không quy định số lượng tiếng trong một dòng thơ, số dòng,  không yêu cầu có vần nhịp trong một bài thơ.
- Hiểu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ. Tình yêu thương của hai nhà thơ dành cho trẻ em, hòa quyện giữa tình mẫu tử với thiên nhiên, vũ trụ.
- Vận dụng kiến thức đã học để hình thành lối sống tích cực, trình bày cảm nhận hoặc sưu tầm những bài hát, bài thơ về tình mẫu tử.
2. Năng lực
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ tự do và phân tíchđược nội dung, nghệ thuật của bài thơ qua cuộc trò chuyện của em bé với thế giới thiên nhiên kì ảo (những người trên mây và trong sóng) từ đó thấy được tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: từ ngữ gợi cảm, nhạc điệu.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn kể chuyện tưởng tượng bản thân là người đang trò chuyện cùng Mây và Sóng, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái:Yêu gia đình, trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi nhận nhiệm vụ được giao.

	
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, dấu câu, đại từ


	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được phép tu từ điệp ngữ, so sánh, nhân hóa trong ngữ cảnh cụ thể. Nhận diện được dấu câu, đại từ đã học.

- Hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ đó, công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp), đại từ nhân xưng đã được học thông qua một số bài tập nhận diện và phân tích.

- Vận dụng HS đặt câu có sử dụng biện pháp tu từ, dấu câu hợp lí trong hoàn cảnh giao tiếp.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được công dụng của dấu ngoặc kép, các biện pháp tu từ, đại từ qua bài thơ: Mây và Sóng.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ với các bạn khi tham gia các hoạt động.

	
	Văn bản đọc: Bức tranh của em gái tôi
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	1. Kiến thức

- Củng cố lại kiến thức về  ngôi kể thứ nhất. Nhận biết được nội dung, chủ đề tác phẩm, các chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của các nhân vật Kiều Phương và người anh trai. Từ đó hình dung ra đặc điểm của từng nhân vật.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa và đặc sắc nghệ thuật của truyện.

- Vận dụng HS rút ra bài học về cách ứng xử trước lỗi lầm và thành công của người khác, nêu được suy nghĩ, ý nghĩa của tình yêu thương trong việc gắn kết các thành viên trong gia đình.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích được đặc điểm của nhân vật Dế mèn, lí giải được các suy nghĩ của nhân vật thông qua cử chỉ, lời nói, hình dáng.Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của truyện đồng thoại: các biện pháp tu từ.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất
- Nhân ái: rút ra được những kinh nghiệm trong đời sống từ bài học biết yêu, trân trọng tình cảm gia đình: tình anh em..., cách ứng xử của bản thân trước thành công, trước lỗi lầm của người khác cần vị tha.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), tích cực học tập lĩnh hội kiến thức.

	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
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	1. Kiến thức

- Biết được yêu cầu cơ bản của việc viết một đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả, tự sự.

- Hiểu cách viết đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả, tự sự.

- Vận dụng HS viết được một đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả, tự sự.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn đảm bảo đúng hình thức, nội dung đã qui định. Nêu được cảm xúc của bản thân về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng qua bài viết; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài.

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận và tác động của bài thơ đối với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, biết sống tốt đẹp hơn.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập

	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	1
	1. Kiến thức

- Biết được yêu cầu cơ bản của việc nói, nghe khi trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.

 - Hiểu cách thực hiện các thao tác khi trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.

- Vận dụng HS trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình tạo được sức cuốn hút với người nghe.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của thể loại.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày được ý kiến của bản thân về một vấn đề trong cuộc sống gia đình khiến em quan tâm và suy nghĩ, có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: rút ra được những kinh nghiệm trong đời sống từ bài học biết yêu, trân trọng, gắn bó với các thành viên trong gia đình.

	Bài 3:Yêu thương và chia sẻ

(12 tiết)
	Văn bản đọc: Cô bé bán diêm


	2
	1. Kiến thức

- Nhận biết được thông tin về văn bản: tác giả, thể loại truyện như ngôi kể, các chi tiết miêu tả hình dáng, công việc, quang cảnh đêm giao thừa. Từ đó hình dung ra hoàn cảnh sống của nhân vật.

- Hiểu được những đặc điểm về hoàn cảnh, ngoại hình, hành động, suy nghĩ, thái độ của nhân vật chính. Phân tích được ý nghĩa mộng tưởng và thực tế sau mỗi lần quẹt diêm.

- Vận dụng HS trình bày suy nghĩ về cách ứng xử với những người có hoàn cảnh khó khăn, cách chia sẻ, đồng cảm với cuộc sống của họ.Từ đó rút ra bài học.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích được các đặc điểm của Cô bé bán diêm qua các chi tiết miêu tả hình dáng, công việc, quang cảnh đêm giao thừa, những mong ước của cô bé

 sau mỗi lần quẹt diêm.Qua đó thấy rõ tình cảm của nhà văn đối với trẻ em.Chỉ ra và đánh giá được một số đặc sắc nghệ thuật của truyện đồng thoại nổi tiếng nhất của nhà văn An-đéc-xen: biện pháp tu từ so sánh, đối…
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân viết đoạn văn chia sẻ với tác giả về nỗi buồn, sự thờ ơ

 của con người trong XH hiện nay. Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn qua bài học.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), tích cực học tập lĩnh hội kiến thức.

	
	Thực hành tiếng Việt: Cụm danh từ


	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được cụm danh từ. Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm danh từ.

- Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

- Vận dụng kiến thức đã học về cụm từ HS tìm đọc một số câu chuyện cổ tích, viết ra một vài câu có cụm danh từ làm chủ ngữ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định được cụm danh từ và hiểu được tác dụng của việc dùng cụm danh từ để mở rộng thành phần chính của câu.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để tạo lập văn bản;

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các bạn khi tham gia các hoạt động nhóm.

	
	Văn bản đọc: Gió lạnh đầu mùa


	2
	1. Kiến thức

- Nhận biết được người kể chuyện ở ngôi thứ ba; nắm được cốt truyện; nhận biết và phân tích được một số chi tiết miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ,... của nhân vật Sơn. Từ đó hiểu đặc điểm nhân vật và nội dung của truyện.

- Hiểu được một vài nét đặc sắc trong cách kể chuyện, xây dựng hình ảnh, chi tiết truyện. So sánh một số điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật: cô bé bán diêm và bé Hiên. 

- Vận dụng kiến thức đã học rút ra bài học về sự chia sẻ đồng cảm, giúp đỡ những số phận bất hạnh trong đời sống.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện ngắn so với các truyện có cùng chủ đề;trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về truyện ngắn: “Gió lạnh đầu mùa”.Chỉ ra và nêu tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân kể tóm tắt lại các sự việc chính trong văn bản: Gió lạnh đầu mùa.

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: rút ra được những kinh nghiệm trong đời sống từ bài học hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu thương; biết quan tâm, chia sẻ với mọi người thấu hiểu, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), tích cực học tập lĩnh hội kiến thức.

	
	Thực hành tiếng Việt: Cụm động từ và cụm tính từ


	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được cụm động từ, cụm tính từ.

- Hiểu được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết mở rộng thành phần phụ của câu bằng cụm động từ và cụm tính từ.

- Vận dụng HS đặt câu có cụm động từ, tính từ làm vị ngữ trong câu.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định được cụm động từ, cụm tính từ và hiểu được tác dụng của việc dùng cụm động từ, cụm tính từ để mở rộng thành phần phụ của câu.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để đặt câu, tạo lập văn bản

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ với các bạn khi tham gia các hoạt động

	
	Văn bản đọc: Con chào mào


	1
	1. Kiến thức

- Biết được thể thơ, nội dung ý nghĩa, nghệ thuật của bài thơ.

HS tiếp tục hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ (thể loại chính HS được học ở bài 2).

- Hiểu và phân tích cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh diễn tả tình cảm, nhận thức của nhà thơ về vẻ đẹp của thiên nhiên, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Vận dụng HS viết đoạn văn (khoảng 5 -7 câu) miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được em lưu giữ trong ký ức.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ tự do và phân tíchđược nội dung, nghệ thuật của bài thơ. Chỉ ra và phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của bài thơ với các thể thơ có cùng chủ đề.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được em lưu giữ trong ký ức.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: Yêu thương, chia sẻ không chỉ là tình cảm đẹp đẽ, quý giá giữa con người với con người mà còn là tình yêu, sự trân trọng cái đẹp, ý thức bảo vệ thiên nhiên,... của con người.

- Yêu nước: Yêu quê hương đất nước, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn biết trân trọng những giá trị văn hoá của dân tộc. 

	
	Ôn tập giữa kì I


	2
	1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8

- Vận dụng sử dụng kiến thức đã học trong tạo lập đoạn văn, bài văn.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân ôn tập, thực hành chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kì.

3.Phẩm chất

- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập, hăng hái, tích cực vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

	
	Kiểm tra giữa kì I


	2
	1. Kiến thức

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận, văn bản thông tin, văn bản nghệ thuật, làm quen với các dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa của truyện, chỉ ra được từ loại đã học.

- Vận dụng có kĩ năng đọc hiểu, viết được bài văn tự sự có bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học về tiếng Việt, văn học, tập làm văn và khả năng suy luận của bản thân để làm bài thi giữa học kì gồm 2 phần: Đọc hiểu - làm văn; Trình bày bài làm khoa học.

3. Phẩm chất

- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

	
	Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em


	3
	1. Kiến thức

- HS biết xác định được sự việc chính, nhân vật, ngôi kể khi viết văn tự sự kể lại trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.

- HS hiểu cách đưa yếu tố miêu tả, bộc lộ suy nghĩ về sự việc định kể.

- Vận dụng kiến thức về truyện để kể hoàn chỉnh một trải nghiệm bằng một văn bản. Có sáng tạo trong việc xây dựng câu chuyện.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được bài văn kể chuyện ở ngôi thứ nhất, giới thiệu được trải nghiệm đánh nhớ, sắp xếp các sự việc, chi tiết theo trình tự hợp lí kể kết hợp với miêu tả cụ thể về thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyên
- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng qua bài viết; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài.
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận và tác động của trải nghiệm em kể với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, biết sống tốt đẹp hơn.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.

	
	Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm của em
	1
	1. Kiến thức

- HS biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm

- HS tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng nói và nghe về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân (tiếp nối bài 1. Tôi và các bạn). 

- Vận dụng kiến thức đã học tự tin nói trước lớp và có kĩ năng lắng nghe bài kể lại một trải nghiệm.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của thể loại.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để kể được một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân, có thái độ tự tin khi nói biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt; có cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: biết trân trọng những trải nghiệm,những giá trị cuộc sống. Qua trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn.

	
	Trả bài KT giữa kì
	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được những ưu nhược điểm trong bài làm của mình để có hướng phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế cho những bài làm sau.

2. Năng lực:
- Có khả năng nhận biết và phân biệt các thể loại 
- Tạo lập một văn bản theo yêu cầu:
- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Phẩm chất:
-  Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức.

	Bài 4: Quê hương yêu dấu

(12 tiết)


	Văn bản đọc: Chùm ca dao về quê hương đất nước
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	1. Kiến thức

- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của thơ lục bát thể hiện qua các bài ca dao: số dòng, số tiếng, vần, nhịp của mỗi bài.

- Hiểu được nét độc đáo của từng bài ca dao nói riêng và chùm ca dao nói chung thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu mến tự hào về vẻ đẹp của các vùng miền khác nhau mà tác giả dân gian thể hiện qua ngôn ngữ VB. 

- Vận dụng HS trình bày suy nghĩ, cảm nhận của mình qua văn bản

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ tự do và phân tíchđược nội dung, nghệ thuật của bài thơ. Chỉ ra và phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của bài thơ với các thể thơ có cùng chủ đề.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được em lưu giữ trong ký ức.

3. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương, chia sẻ không chỉ là tình cảm đẹp đẽ, quý giá giữa con người với con người mà còn là tình yêu, sự trân trọng cái đẹp, ý thức bảo vệ thiên nhiên,... của con người.

- Yêu nước: Yêu quê hương đất nước, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn nét đẹp truyền thống dân tộc.

	
	Thực hành tiếng Việt:Từ đồng âm và từ đa nghĩa
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	1. Kiến thức

- HS nắm được khái niệm của từ đồng âm và từ đa nghĩa.

- HS hiểu và phân biệt rõ từ đồng âm, từ đa nghĩa, cách dùng một số từ đồng âm, từ đa nghĩa thường gặp trong các ngữ cảnh quen thuộc và điển hình. 

- Vận dụng tìm một số câu ca dao có sử dụng từ đồng âm và từ đa nghĩa.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định được từ đồng âm, từ đa nghĩa và phân biệt được từ đồng âm và từ đa nghĩa.

3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ với các bạn khi tham hoạt động nhóm.

	
	Văn bản đọc:Chuyện cổ nước mình


	1
	1. Kiến thức

- HS nắm được những đặc điểm cơ bản của thể thơ lục bát thể hiện qua bài thơ. Nắm được nội dung và nghệ thuật cơ bản qua những câu chuyện cổ.  

- HS hiểu được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Thấy được vẻ đẹp tình người, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào của nhà thơ về những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc được thể hiện qua tình yêu đối với những câu chuyện cổ.  

- Vận dụng viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận về một đoạn thơ tiêu biểu trong bài.

2. Năng lực

Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ lục bát. Xác định được tình cảm, cảm xúc trong bài thơvẻ đẹp về tình người trong cuộc sống. Nhận biết được các biện pháp nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ, phân tíchđược nội dung, nghệ thuật của bài thơ, thấy được vẻ đẹp của tình người.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ em yêu thích.

3. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương, đoàn kết, với mọi người;tự hào về đất nước, về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Yêu nước: Tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu mến tự hào về vẻ đẹp của các vùng miền khác nhau mà tác giả dân gian thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

	
	Văn bản đọc: Cây tre Việt Nam
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	1. Kiến thức

- HS nhận diện được phương thức biểu đạt chính, nắm được nội dung và nghệ thuật cơ bản.

- Hiểu  được đặc điểm nổi bật về giọng điệu, ngôn ngữ của bài, cách sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ,..

- Vận dụng HS trình bày cảm nhận về hình ảnh cây tre trong đời sống và tinh thần của người Việt Nam.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích, so sánh được các đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề. Chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ hoán dụ, ẩn dụ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản;Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của bản thân về đoạn văn bản yêu thích.

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

3. Phẩm chất

- Yêu nước: Tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương đất nước, với biểu tượng cây tre của dân tộc Việt Nam.
- Trách nhiệm: biết gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc.

	
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, nghĩa của từ


	1
	1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm của Hoán dụ, nhận biết được Hoán dụ trong bài. Ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

- Hiểu tác dụng của Hoán dụ, thành ngữ trong câu.

- Vận dụng tìm và chỉ ra tác dụng của Hoán dụ qua các bài tập.

2.Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định được nghĩa của từ, một số biện pháp tu từ.

3.Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. 

	
	Viết: Tập làm một bài thơ lục bát
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	1. Kiến thức

- Nắm được đặc điểm của thể thơ lục bát.

- Biết viết đoạn văn  thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Hiểu cách thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Vận dụng viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

2. Nặng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ lục bát. Biết vận dụng những hiểu biết về đặc điểm thể thơ lục bát để làm bài thơ lục bát về một đề tài tự chọn, khám phá cái đẹp của thể thơ mang hồn dân tộc và thưởng thức chúng;
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để tập làm được một bài thơ lục bát về một đề tài tự chọn.

3. Phẩm chất
- Yêu nước: Tự hào và yêu quý thể thơ dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thêm sâu sắc.

	
	Viết:Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
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	1. Kiến thức

- Nắm được đặc điểm của thể thơ lục bát.

- Biết viết đoạn văn  thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Hiểu cách thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Vận dụng viết đoạn văn  thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của phần tập làm văn đã học cùng v2ới những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để viết được đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
- Năng lực ngôn ngữ: Đoạn văn trình bày dễ hiểu, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập

- Yêu nước: có ý thức gìn giữ thể thơ  lục bát một thể thơ đặc sắc của dân tộc ta, có ý thức góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam qua thể thơ mang linh hồn Việt.


	
	Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	1
	1. Kiến thức

- Biết đặc trưng cơ bản của kiểu bài nghị luận (trình bày suy nghĩ)

- Hiểu cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài nghị luận (trình bày suy nghĩ)

- Vận dụng lập dàn ý trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương

2. Năng lực
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày được suy nghĩ tình cảm của con người với quê hương; biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Yêu nước: Yêu quê hương, đất nước, trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của quê hương, đất nước.

- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập


	Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

(12 tiết)


	Văn bản đọc: Cô Tô
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	1. Kiến thức

- Biết những nét tiêu biểu về nhà văn Nguyễn Tuân. Đặc trưng thể loại kí và người kể chuyện ở trong kí (ngôi thứ nhất), cách kể theo trình tự thời gian của đoạn trích, người kể chuyện ngôi thứ nhất xưng “tôi".

- HS hiểu được vẻ đẹp của cảnh Cô Tô: tinh khôi mà dữ dội, đa dạng mà khác biệt; vẻ đẹp của con người Cô Tô: sống cùng sự kì vĩ mà khắc nghiệt của thiên nhiên, bền bỉ và lặng lẽ bám biển để lao động sản xuất và giữ gìn biển đảo quê hương; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: cách dùng biện pháp tu từ, lối miêu tả và xây dựng hình ảnh.

- Vận dụng HS sưu tầm các bài văn, thơ viết về cảnh bình minh trên biển.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích được vẻ đẹp của cảnh và người Cô Tô; vẻ đẹp của con người Cô Tô: sống cùng thiên nhiên kì vĩ mà khắc nghiệt, bền bỉ và lặng lẽ bám biển để lao động sản xuất và giữ gìn biển đảo quê hương;tình cảm, cảm xúc của người viếtthể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: cách dùng biện pháp tu từ, lối miêu tả và xây dựng hình ảnh.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; viết được đoạn văn trình bày cảm xúc về cảnh bình minh trên biển.

3. Phẩm chất

- Yêu nước: Yêu mến và tự hào về vẻ đẹp của quê hương, xứ sở.


	
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ


	1


	1. Kiến thức

- HS nhận diện được biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh trong ngữ cảnh cụ thể.

- HS hiểu cách sử dụng, tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh trong việc viết câu văn, đoạn văn. 

- Vận dụng HS sưu tầm đoạn thơ, bài thơ có sử các biện pháp tu từ trên.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được các biện pháp tu từ.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có2 trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Hang Én
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	1. Kiến thức

- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của du kí, vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

- HS hiểu được vẻ đẹp thiên nhiên trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khiến con người: ngỡ ngàng, thán phục, nó đánh thức bản tính tự nhiên, khát vọng hòa đồng với tự nhiên của con người; tình cảm, cảm xúc của người viết qua ngôn ngữ VB: cách dùng biện pháp tu từ, cách tạo dựng không gian nghệ thuật, việc sử dụng các chi tiết miêu tả,...

- Vận dụng viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về hang Én.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm cấu trúc của thể thơ tự do và phân tíchđược nội dung, nghệ thuật của bài thơ.Chỉ ra và phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của bài thơ với các thể thơ có cùng chủ đề.
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp được em lưu giữ trong ký ức.

3. Phẩm chất

- Nhân ái: bài thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn và tình yêu, ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người đối với tự nhiên.


	
	Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, biện pháp tu từ
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	1. Kiến thức

- HS nắm được khái niệm dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu gạch ngang trong câu văn, đoạn văn; nhận diện được các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong VB văn học.

- HS biết được công dụng của dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu gạch ngang trong câu văn, đoạn văn; chỉ ra được tác dụng của các biện pháp tu từ đó.

- Vận dụng xác định được công dụng của dấu câu và biện pháp tu từ đã học.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả nă8ng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được công dụng dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu gạch ngang trong câu văn, đoạn văn; nhận diện được các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong VB văn học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.


	
	Văn bản đọc: Cửu Long Giang ta ơi
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	1. Kiến thức

- HS nắm được các thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật của bài.

- HS hiểu được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của nhà thơ thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể là nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh,...

- Vận dụng viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về tình yêu của tác giả với dòng Mê Kông, với quê hương đất nước được thể hiện trong bài thơ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: Phân tích được vẻ đẹp của dòng sông Cửu Long và con người Nam bộ qua nhịp thơ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Thấy được tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Yêu nước: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên với những trải nghiệm phong phú về địa hình, thiên nhiên, cuộc sống và con người, đến những cảm nhận sâu sắc về bề dày lịch sử và truyền thống ông cha, niềm tự hào về quê hương, đất nước.
- Trách nhiệm:  nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước gìn giữ, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.


	
	Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt


	2
	1. Kiến thức

- Nắm được đặc điểm của văn tả cảnh. Giới thiệu được cảnh sinh hoạt.Tả bao quát quang cảnh (không gian, thời gian, hoạt động chính).Tả hoạt động cụ thể của con người.

- Hiểu các bước làm bài văn tả cảnh, chọn một cảnh sinh hoạt để viết bài văn miêu tả theo đúng các bước, có khả năng sáng tạo và nhận ra những ý nghĩa mới của cuộc sống.

- Vận dụng viết bài văn tả cảnh sinh hoạt một cách rõ nét, sinh động, có bố cục rõ ràng.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận viết được bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt quanh mình, có khả năng sáng tạo và nhận ra những ý nghĩa mới của cuộc sống.

 3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập, tìm tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết.

- Trung thực và trách nhiệm: đánh giá khách quan, công bằng khi nhận xét bài, đóng góp ý kiến.

- Nhân ái: trân trọng trải nghiệm của bản thân và mọi người xung quanh.

	
	Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến


	1
	1. Kiến thức

- HS kể và miêu tả được một trải nghiệm của chính mình về khung cảnh hay hoạt động mà mình quan sát hoặc trực tiếp tham gia.

 - HS biết cách nói và nghe phù hợp: Với tư cách người nói, HS có thể dựa trên bài đã viết, phát triển và làm phong phú hơn cho phần nói, biết phát huy những lợi thế của giao tiếp trực tiếp bằng lời; với tư cách người nghe, HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực.

-  Vận dụng tự tin trình bày bài nói trước lớp và có kĩ năng nghe.

2. Năng lực
- Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để  chia sẻ một trải nghiệm về nơi mình sống hoặc từng đến ở ngôi thứ nhất;

- Năng lực ngôn ngữ: Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học

3. Phẩm chất
- Trung thực và trách nhiệm: đánh giá khách quan, công bằng khi nhận xét bài, đóng góp ý kiến.
- Nhân ái: trân trọng trác nghiệm của bản thân, của mọi người xung quanh.Từ đó thêm yêu cuộc sống.

	
	Ôn tập cuối học kì I
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	1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về tập làm văn để chuẩn bị làm bài kiểm tra tổng hợp.

- Vận dụng luyện tập

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân ôn tập, thực hành chuẩn bị tốt cho bài thi học kì.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập, hăng hái, tích cực vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


	
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	2
	1. Kiến thức

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản ngoài chương trình xác định được phương thức biểu đạt, thể loại, nội dung, biện pháp tu từ…

- Có kĩ năng viết bài văn tự sự, miêu tả, nghị luận…

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.8
- Năng lực giải quyết vấn đề: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học về tiếng Việt, văn học, tập làm văn và khả năng suy luận của bản thân để làm bài thi giữa học kì gồm 2 phần: Đọc  hiểu - làm văn; Trình bày bài làm khoa học.

3. Phẩm chất

- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm


	
	Trả bài KT cuối kì I
	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được những ưu nhược điểm trong bài làm của mình để có hướng phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế cho những bài làm sau.

2. Năng lực:
- Có khả năng nhận biết và phân biệt các thể loại 
- Tạo lập một văn bản theo yêu cầu:
- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Phẩm chất:
-  Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức.



HỌC KÌ II
	TT
	Bài học
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	Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng

(13 tiết)
	Văn bản đọc: Thánh Gióng
	2
	1. Kiến thức
- HS xác định được chủ đề của truyện.

- HS nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên truyện truyền thuyết: tình huống điển hình của cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật có tính biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của tập thể, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo…

- HS nhận xét, đánh giá về một số thủ pháp nghệ thuật nhằm tô đậm tính xác thực của câu chuyện trong lời kể truyền thuyết.
2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Thánh Gióng.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Thánh Gióng.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm.


	
	Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, từ ghép và từ láy, cụm từ, biện pháp tu từ
	1
	1. Kiến thức
- HS củng cố kiến thức về cấu tạo của cụm động từ, cụm tính từ, nắm được nghĩa của một số cụm động từ, cụm tính từ.

- HS luyện tập về từ ghép và từ láy, biết phân biệt hai loại từ này.

- Luyện tập về biện pháp tu từ so sánh, biết sử dụng trong khi nói, viết.

- Nhận biết được cấu tạo của từ Hán Việt, có yếu tố giả (kẻ, người) nhằm phát triển vốn từ Hán Việt.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận diện từ ghép, từ láy, cụm động từ, cụm tính từ, các biện pháp tu từ, các từ Hán Việt và chỉ ra được các từ loại trong văn bản.

3. Phẩm chất
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.



	
	Văn bản đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
	2
	1. Kiến thức

-  Xác định được chủ đề của truyện.

- Những đặc điểm cơ bản của thể loại truyền thuyết trong VB truyện

-  Vận dụng tình huống giả định: Nếu là một nhân vật trong truyện thì sẽ có suy nghĩ, cảm xúc như thế nào?

2. Năng lực
* Năng lực chung:
-Tìm kiếm và xử lí thông tin, tự lập, tự chủ, giải quyết vấn đề, tự học…

* Năng lực đặc thù:
-  Đọc hiểu, cảm thụ thẩm mĩ.

- Giúp học sinh tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc ta, có ước mơ khát vọng chế ngự thiên tai, giữ gìn bảo vệ môi trường.
3. Phẩm chất

-Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất: tự hào về lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc.


	
	Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, nghĩa của từ, biện pháp tu từ
	1
	1. Kiến thức

- Công dụng của dấu chấm phẩy và biết sử dụng dấu chấm phẩy trong việc viết câu và đoạn văn.

- Cấu tạo của từ HV có yếu tố thuỷ (nước) nhằm phát triển vốn từ HV, nhận biết được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng xuất hiện trong văn bản đọc hiểu.

- Biện pháp tu từ điệp ngữ qua việc tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ cũng như chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ này.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được các biện pháp tu từ.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Ai ơi mồng 9 tháng 4
	2
	1. Kiến thức

- Văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học viết được đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về một lễ hội, em yêu thích.

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng tinh thần  học tập và niềm đam mê môn học.

- Bồi dưỡng tình cảm tự hào và tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống của quê hương, đất nước. Đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc.


	
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)
	4
	1. Kiến thức

- Người kể chuyện ngôi thứ nhất.

- Tri thức một sự kiện (một sinh hoạt văn hoá) đã từng tham gia, từng được chứng kiến hoặc được đọc, xem, nghe qua sách báo, truyền hình, truyền thanh.

- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể.

2. Năng lực

* Năng lực chung :  Tìm kiếm và xử lí thông tin,tự lập,tự chủ,giải quyết vấn đề,tự học…

* Năng lực đặc thù :Tạo lập văn bản,sử dụng ngôn ngữ.

3. Phẩm chất

- Yêu nước, tự hào về lịch sử và truyền thống văn hóa của dân tộc, có khát vọng cống hiến vì những giá trị cộng đồng.


	
	Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết
	1
	1. Kiến thức

- Nói được về một truyền thuyết mình yêu thích

- Hoàn cảnh và sự kiện được kể.

- Đặc điểm chính của nhân vật .

- Truyền thống tốt đẹp của Người Việt được câu chuyện ca ngợi
2.Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày bài kể về một truyền thuyết biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn tự sự có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập


	Bài 7: Thế giới cổ tích
 (13 tiết)
	Văn bản đọc: Thạch Sanh
	3
	1. Kiến thức

- Ấn tượng chung về VB.
- Xác định được chủ đề' của câu chuyện.
- Tóm tắt được câu chuyện.
- Những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các kiểu nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, đồ vật kì ảo; lời kể chuyện,...
- HS biết nhận xét, đánh giá vế bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dần gian gửi gắm.

- Những đặc điểm cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện cổ tích:  các kiểu nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, đồ vật kì ảo; lời kể chuyện,...

- Phân tích được đặc điểm của nhân vật Thạch Sanh;  mẹ con Lý Thông, rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối diện với lỗi lầm của bản thân.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Tìm kiếm và xử lí thông tin,tự lập,tự chủ,giải quyết vấn đề,tự học…

- Năng lực đặc thù: Đọc hiểu, cảm thụ thẩm mĩ.

3. Phẩm chất

- Nhân ái, chan hoà, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tôn trọng sự khác biệt.

- Biết ghét cái ác, yêu cái thiện, sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi. Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.


	
	Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ
	1
	1. Kiến thức

- Vận dụng được cách nhận biết nghĩa của từ ngữ trong VB (suy đoán, tra từ điển; đặc biệt là cách suy đoán).

-  Mối quan hệ giữa một số thành ngữ và các câu chuyện kể.

- HS hiểu và vận dụng được cách nhận biết nghĩa của từ ngữ trong VB (suy đoán, tra từ điển; đặc biệt là cách suy đoán).

-  HS thấy được mối quan hệ giữa một số thành ngữ và các câu chuyện kể.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

*Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được các biện pháp tu từ.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Cây khế
	2
	1. Kiến thức

- Người kể chuyện ngôi thứ ba; nhận biết được chủ đề câu chuyện. Từ đó, hình dung được diễn biến cốt truyện, kể tóm tắt;

- Đặc điểm cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, không gian kì ảo; lời kể chuyện…

- Đánh giá được bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm qua câu chuyện.

- Xác định được người kể chuyện ngôi thứ ba; nhận biết được chủ đề câu chuyện. Từ đó, hình dung được diễn biến cốt truyện, kể tóm tắt;

- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, không gian kì ảo; lời kể chuyện…

- Nhận biết và đánh giá được bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm qua câu chuyện.

2. Năng lực

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Cây khế;

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Cây khế;

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị nội dung, nghệ thuật sử dụng yếu tố kì ảo, ý nghĩa truyện;

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất

- Trung thực, khiêm tốn, lòng biết ơn, sống vị tha và yêu thương con người


	
	Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ


	1
	1. Kiến thức

- Nghĩa của từ ngữ trong văn bản, đặc biệt là hiểu các sắc thái ý nghĩa của từ ngữ (động từ, cụm động từ) trong việc thể hiện các thông điệp của văn bản hay biểu đạt dụng ý của người dùng.

- Kiến thức và thực hành sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được các biện pháp tu từ.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Vua chích chòe
	1
	1. Kiến thức

- HS nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật, công thức mở đầu, kết thúc truyện…

- HS nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ một cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm

2.Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày bài kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật; biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn tự sự; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập


	
	Viết: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
	4
	1. Kiến thức

- Dùng ngôi thứ nhất để kể lại một truyện cổ tích đã biết. HS biết chọn nhân vật kể chuyện, điểm nhìn thích hợp; sử dụng lời kể phù hợp; biết cách kể lại truyện vừa đảm bảo nội dung của truyện gốc vừa có những sáng tạo mới mẻ.

- Tóm tắt và kể lại một câu chuyện một cách trọn vẹn, đồng thời phát huy được trí tưởng tượng, năng lực sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ trần thuật, miêu tả.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận viết được bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.


	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật


	1
	1.Kiến thức
- Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích, chủ yếu tập trung vào nhân vật, nhập vai một cách thông minh, sáng tạo, biết kể lại câu chuyện vừa sát truyện gốc vừa có sáng tạo.

- Nói và nghe phù hợp: người nói đóng vai nhân vật để tự kể lại câu chuyện về mình, thể hiện được khả năng trình diễn một bài tự thuật.

2.Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày bài kể về một truyền thuyết biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn tự sự có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập
3. Phẩm chất
- Trung thực và trách nhiệm: đánh giá khách quan, công bằng khi nhận xét bài, đóng góp ý kiến.
- Nhân ái: trân trọng trác nghiệm của bản thân, của mọi người xung quanh.Từ đó thêm yêu cuộc sống.


	Bài 8: Khác biệt và gần gũi

(13 tiết)
	Văn bản đọc: Xem người ta kìa
	2
	1.Kiến thức

-  Đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức của văn bản nghị luận.

- Những vấn đề văn bản đặt ra: ý nghĩa của những cái chung giữa mọi người và cái riêng biệt ở mỗi con người.

- Phương thức biểu đạt chính (phương thức nghị luận) bên cạnh một số phương thức khác (tự sự, biểu cảm) mà người viết sử dụng đan xen trong văn bản nghị luận.

2.Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù: 

- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: Nhận biết được các lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. Từ đó hình dung ra đặc điểm của văn bản nghị luận. Phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật; trình bày suy nghĩ về vấn đề: “Ai cũng có cái riêng của mình.” Bằng đoạn văn ngắn.Chỉ ra và nêu tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn. Rút ra bài học về lối sống, hiểu và trân trọng những cái riêng biệt ở bản thân và mọi người.

3. Phẩm chất

- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng cái riêng biệt nhưng phải biết hoà đồng, gần gũi với mọi người.


	
	Ôn tập giữa kì II
	2
	1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức từ tuần 1 đến tuần 26
- Vận dụng sử dụng kiến thức đã học trong tạo lập đoạn văn, bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng trong đời sống

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân ôn tập, thực hành chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kì II.

3. Phẩm chất

 - Chăm chỉ: Tự ý thức ôn tập


	
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	2
	1. Kiến thức

- HS biết nắm được bài kiểm tra giữa kỳ có hai phần: Phần đọc hiểu và phần làm văn. Phần đọc hiểu làm quen với các dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa của truyện, chỉ ra được từ loại đã học.Phần làm văn biết viết một bài văn tự sự, nghị luận, miêu tả… có bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân ôn tập, thực hành là bài thi giữa học kì.

3. Phẩm chất

- Trung thực làm bài nghiêm túc, đúng giờ

	
	Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ, nghĩa của từ
	1
	1. Kiến thức

-  Củng cố kiến thức về trạng ngữ, nắm vững đặc điểm về hình thức và chức năng của trạng ngữ, nhận ra những câu có trạng ngữ và giá trị biểu đạt của chúng, biết cách thêm phần trạng ngữ vào câu theo yêu cầu.

- Nhận diện được thành ngữ trong văn bản đọc, biết dựa vào câu để hiểu nghĩa của thành ngữ được sử dụng.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ: Nhận biết được tình cảm của bản thân và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành vi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực sử dụng Tiếng Việt: tiếp nhận văn bản trong quá trình nghe-hiểu, đọc-hiểu các ngữ liệu để xác định và phân tích được các thành phần trạng ngữ, nghĩa của từ

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Hai loại khác biệt
	2
	1. Kiến thức

Đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức của văn bản nghịluận.
- Văn bản có những đoạn kể chuyện, nhưng mục đích vẫn là bàn luận, đánh giá về hai loài khác biệt mà lớp trẻ thường thể hiện. Cách trình bày như thế làm cho bài nghị luận trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ tiếp nhận. Hai thao tác cơ bản trong viết văn nghị luận là nêu lí lẽ và đưa ra bằng chứng đã được tác giả sử dụng có hiệu quả.

- Chỉ ra được cách thức trình bày ý kiến, từ đó vận dụng vào việc viết văn bản nghị luận đúng yêu cầu.

- Nội dung của đoạn trích; cảm nhận được ý nghĩa của sự khác biệt; nhưng phải là sự khác biệt có ý nghĩa, sự khác biệt làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của mỗi con người.

2.Năng lực

* Năng lực chung: Tìm kiếm và xử lí thông tin,tự lập,tự chủ,giải quyết vấn đề,tự học…

* Năng lực đặc thù: Đọc hiểu, cảm thụ thẩm mĩ,tạo lập văn bản,sử dụng ngôn ngữ.

3. Phẩm chất

- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Tôn trọng sự khác biệt của mọi người xung quanh; cần tạo nên sự khác biệt, nhưng phải là sự khác biệt có ý nghĩa, sự khác biệt làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của cá nhân mình

	
	Thực hành tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ, lựa chọn cấu trúc câu
	1
	1. Kiến thức

- Việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc  trong câu để sản phẩm ngôn ngữ đạt hiệu quả biểu đạt cao nhất, phù hợp với mục đích giao tiếp.

- Thao tác lựa chọn từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu trong một ngữ cảnh, một kiểu văn bản với mục đích viết/ nói cụ thể.

2. Năng lực

* Năng lực chung :  Tìm kiếm và xử lí thông tin,tự lập,tự chủ,giải quyết vấn đề,tự học…

- Năng lực đặc thù : Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.


	
	Văn bản đọc: Bài tập làm văn
	2
	1. Kiến thức

- Sự khác nhau căn bản giữa văn bản nghị luận và văn bản văn học, ngay cả khi chúng cùng đề cập đến một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

- Năng lực nhận biết, phân biệt được sự khác nhau căn bản giữa văn bản nghị luận với văn bản văn học.

- Trình bày được sự khác nhau căn bản giữa văn bản nghị luận và văn bản văn học, ngay cả khi chúng cùng đề cập đến một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

- HS xác định được chủ đề của truyện.

- HS hiểu được sự khác nhau cơ bản giữa Vb nghị luận và VB văn học.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.3. Phẩm chất:
Giúp học sinh có được những phẩm chất tốt đẹp: tự lập. biết suy nghĩ, nỗ lực cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ của mình.


	
	Trả bài KT giữa kì II
	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được những ưu nhược điểm trong bài làm của mình để có hướng phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế cho những bài làm sau.

2. Năng lực
- Có khả năng nhận biết và phân biệt các thể loại 
- Tạo lập một văn bản theo yêu cầu:
- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Phẩm chất

 -  Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức.


	
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	4
	1. Kiến thức

- Một hiện tượng (vấn đề) để trình bày ý kiến của bản thân bằng một bài viết được thực hiện theo các bước của quy trình viết bài bản.

- Bảo đảm các đặc trưng của kiểu bài nghị luận, dùng lí lẽ, bằng chứng, có phương thức biểu đạt phù hợp.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được bàivăn đảm bảo đúng hình thức, nội dung đã qui định. 

- Năng lực ngôn ngữ:Trình bày dễ hiểu các ý tưởng qua bài viết; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài.

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận và tác động của một hiện tượng đối với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, biết sống tốt đẹp hơn.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực, biết vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập

	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống
	1
	1. Kiến thức

- Chọn một hiện tượng (vấn đề) để trình bày ý kiến của bản thân bằng một bài viết được thực hiện theo các bước của quy trình viết bài bản.

- Các đặc trưng của kiểu bài nghị luận, dùng lí lẽ, bằng chứng, có phương thức biểu đạt phù hợp.

- HS biết chọn một hiện tượng (vấn đề) để trình bày ý kiến của bản thân bằng một bài viết được thực hiện theo các bước của quy trình viết bài bản.

- Bài viết bảo đảm các đặc trưng của kiểu bài nghị luận, dùng lí lẽ, bằng chứng, có phương thức biểu đạt phù hợp.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày ý kiến về một hiện tượng(vấn đề) đời sống, biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn tự sự có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất

- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập

	Bài 9: Trái Đất – Ngôi nhà chung

(13 tiết)


	Văn bản đọc: Trái đất – cái nôi của sự sống
	2
	1. Kiến thức

-Văn bản thông tin và cách truyền đạt thông tin, thông qua những văn bản cụ thề nói về sự sống trên Trái Đất, về trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung.

- Khái niệm văn bản, đoạn văn trong văn bản, các yếu tố và cách triển khai văn bản thông tin, văn bản đa phương thức, từ mượn và hiện tượng vay mượn từ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm thu thập thông tin liên quan đến văn bản Các loài cùng chung sống với như thế nào.Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Các loài cùng chung sống với như thế nào? Phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: tự nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình khi là thành viên của ngôi nhà chúng- Trái đất.


	
	Thực hành tiếng Việt: Văn bản và đoạn văn
	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của VB và đoạn văn

- HS thực hiện được một số thao tác, yêu cầu (như nhận diện, phân tích, tóm tắt, sơ đồ hoá,...) khi đối diện với đoạn văn hay VB.

2. Năng lực

* Năng lực chung :  Tìm kiếm và xử lí thông tin,tự lập,tự chủ,giải quyết vấn đề,tự học…

* Năng lực đặcthù: Tạo lập văn bản,sử dụng ngôn ngữ.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, thực hành nhóm hiệu quả.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm), trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội khi 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

	
	Văn bản đọc: Các loài chung sống với nhau như thế nào
	2
	1. Kiến thức

-Văn bản thông tin thể hiện qua văn bản : “Các loài chung sống với nhau như thế nào?”.

- Số liệu, hình ảnh trong một văn bản thông tin, cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả.

- Mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tầm quan trọng của việc xây dựng ý thức cùng chung sống với nhau trên hành tinh này.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: nhận diện được đặc điểm thu thập thông tin liên quan đến văn bản Các loài cùng chung sống với như thế nào.Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Các loài cùng chung sống với như thế nào? Phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được đoạn văn (5-7 câu) với câu mở đầu: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau.

3. Phẩm chất

- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp: yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, biết bảo vệ môi Trái Đất – ngôi nhà chung.


	
	Thực hành tiếng Việt: Từ mượn
	1
	1. Kiến thức

- HS nhận biết, phân tích được hiện tượng vay mượn từ, đặc điểm của từ mượn và thực tế sử dụng từ mượn hiện nay.

- HS hình thành được nguyên tắc ứng xử thích hợp đối với việc mượn từ, sử dụng từ mượn trong nói, viết và rộng ra là trong giao tiếp xã hội.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận biết nghĩa của từ ngữ trong văn bản.

- Năng lực nhận biết phép tu từ điệp ngữ.

3. Phẩm chất:
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.


	
	Văn bản đọc: Trái Đất


	1
	1. Kiến thức

- Nét khác biệt giữa VB văn học với VB thông tin, ngay cả khi chúng cùng hướng về một chủ đề.
- Nét đặc sắc của kiểu đối thoại trữ tình trong bài thơ.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm với cuộc đời, với Trái Đất - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.

- HS nhận biết được nét khác biệt giữa Vb văn học với Vb thông tin, ngay cả khi chúng cùng hướng với một chủ đề.

- HS nhận biết được nét đặc sắc của kiểu đối thoại trữ tình trong bài thơ.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh có được những phẩm chất tốt đẹp: ý thức trách nhiệm với cuộc đời, với Trái Đất – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.


	
	Viết: Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận
	2
	1. Kiến thức

- HS thấy được ý nghĩa, vị trí riêng của văn bản nhật dụng trong đời sống và biết cách viết một biên bản hợp thức về một cuộc họp.

- HS nhận thức được tầm quan trọng cảu kĩ năng tóm tắt văn bản phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích luỹ tài liệu và biết tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản đã đọc.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: Phân tích được vẻ đẹp ý thức trách nhiệm với cuộc đời, với Trái Đất - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Thấy được tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức của văn bản đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; Trình bày dễ hiểu đoạn văn, biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học.

3. Phẩm chất
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào các VB được học và trong đời sống.

- Yêu tiếng mẹ đẻ và biết tiếp thu ngôn ngữ thế giới một cách hợp lý


	
	Viết: Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản
	2
	1.Kiến thức

- Mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận.

- Biên bản hợp thức về một cuộc họp, cuộc thảo luận.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản, có khả năng sáng tạo và nhận ra những ý nghĩa mới của cuộc sống.

3. Phẩm chất:
- Trung thực: Có ý thức viết nghiêm túc, chính xác biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận.


	
	Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường
	1
	1. Kiến thức

- Đặc điểm và chức năng của văn bản nghị luận và văn bản thông tin.

- Các bước đọc hiểu văn bản nghị luận và văn bản thông tin.

- Văn bản thông tin và văn bản nghị luận do HS tự chọn.

- Liên hệ với bản thân mình trong cuộc sống hiện tại.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để  chia sẻ một trải nghiệm về về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm; có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học

3. Phẩm chất
- Trung thực và trách nhiệm: đánh giá khách quan, công bằng khi nhận xét bài, đóng góp ý kiến.
- Nhân ái: trân trọng trác nghiệm của bản thân, của mọi người xung quanh.Từ đó thêm yêu cuộc sống


	Bài 10: Cuốn sách tôi yêu

(8 tiết)

	Đọc: Mỗi ngày một cuốn sách
	3
	1. Kiến thức

- Tri thức ngữ văn (văn bản nghị luận văn học, lí lẽ và dẫn chứng trong bài nghị luận văn học).
- Ấn tượng chung về cuốn sách yêu thích.

- Chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật trong cuốn sách.

- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ.

- Đặc điểm của bài văn nghị luận văn học (bàn về một tác giả)

- Đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong cuốn sách yêu thích

- Thảo luận về một cuốn sách hoặc trình diễn một nội dung trong cuốn sách đó dưới hình thức: đóng kịch, ngâm thơ...

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực riêng biệt: 
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: phân tích, so sánh được lợi ích việc đọc sách. Chỉ ra và phân tích các biện pháp tu từ hoán dụ, ẩn dụ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

3. Phẩm chất:
-Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.

- Học hỏi và trau chuốt ngôn ngữ để vận dụng vào việc thuyết trình dự án đọc sách.

	
	Viết: Sáng tạo cùng tác giả
	2
	1. Kiến thức

- Kết quả thưởng thức, cảm nhận, sáng tạo cùng cuốn sách và tác giả yêu thích với hình thức phù hợp ( viết đoạn văn, sáng tạo sản phẩm nghệ thuật, dựng hoạt cảnh)

- Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để viết được bài văn kể chuyện ở ngôi thứ nhất, giới thiệu được trải nghiệm đánh nhớ, sắp xếp các sự việc, chi tiết theo trình tự hợp lí kể kết hợp với miêu tả cụ thể 

về thời gian, không gian, nhân vật và diễn biến câu chuyên; Trình bày dễ hiểu các ý tưởng qua bài viết; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài.
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Trình bày được cảm nhận và tác động của trải nghiệm em kể với bản thân. Vận dụng có suy nghĩ và hành động  hướng thiện, biết sống tốt đẹp hơn

3. Phẩm chất:
- Yêu sách, thích đọc sách; làm việc có trách nhiệm; biết đoàn kết, hợp tác với bạn bè; trung thực trong học tập cũng như trong cuộc sống.

	
	Nói và nghe: Ngày hội với sách
	2
	1. Kiến thức

- Thực hiện hoạt động báo cáo kết quả: thuyết minh, giới thiệu sản phẩm minh họa sách.

- Trưng bày sản phẩm của mình đẹp, khoa học.

- Nói và nghe phù hợp:

+ Thuyết trình về sản phẩm của nhóm/ cá nhân, tạo sự lôi cuốn người nghe và tiếp thu các ý kiến đánh giá, nhận xét.

+ Chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày và đưa ra nhận xét đúng/ Phản hồi tích cực.

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

*Năng lực đặcthù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức tập làm văn đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận để trình bày được suy nghĩ tình cảm của con người vớiquê hương;

 biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài thuyết minh, có thái độ tự tin khi nói; biết chia sẻ ý tưởng khi thảo luận ý kiến về bài học

3. Phẩm chất
- Ý thức đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

- Ý thức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	
	Ôn tập cuối kì II
	2
	1.Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về tập làm văn để chuẩn bị làm bài kiểm tra tổng hợp.
- Vận dụng luyện tập

2. Năng lực

* Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

* Năng lực đặcthù: 
- Năng lực tìm kiếm, tổ chức, xử lí thông tin: biết tập hợp kiến thức đã học theo những tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến bài học.

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân ôn tập, thực hành chuẩn bị tốt cho bài thi học kì.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: có trách nhiệm trong học tập, hăng hái, tích cực vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

	
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	2
	1. Kiến thức

- Bài kiểm tra cuối kỳ có hai phần: Phần đọc hiểu và phần làm văn. Phần đọc hiểu làm quen với các dạng đề phương thức biểu đạt, nêu ý nghĩa của truyện, chỉ ra được từ loại đã học..  Phần làm văn biết viết một bài văn nghị luận có bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tạo lập văn bản: Biết vận dụng kiến thức đã học về tiếng Việt, văn học, tập làm văn và khả năng suy luận của bản thân để làm bài thi giữa học kì gồm 2 phần: Đọc  hiểu - làm văn; Trình bày bài làm khoa học.

3. Phẩm chất
- Trung thực làm bài nghiêm túc, đúng giờ

	
	Trả bài KT cuối kì II
	1
	1. Kiến thức

- Nhận biết được những ưu nhược điểm trong bài làm của mình để có hướng phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế cho những bài làm sau.

2. Năng lực
- Có khả năng nhận biết và phân biệt các thể loại 
- Tạo lập một văn bản theo yêu cầu:
- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Phẩm chất
-  Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức.


3. Kiểm tra, đánh giá định kì :
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kỳ I
	90 phút
	Tuần 10
	1. Kiến thức
- Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về Tiếng Việt, tập làm văn, các thể loại văn học

- Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, bài học của mỗi học sinh.

2. Năng lực

- Phát triển năng lực giao tiếp, thẩm mỹ, tư duy và
kỹ năng làm bài tổng hợp 

3. Phẩm chất

- Chăm học, có ý thức phấn đấu

- Trung thực khi làm bài
	- Trắc nghiệm + Tự luận
- Làm trên giấy

	Cuối Học kỳ I

	90 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức
- Kiểm tra kiến thức đọc - hiểu , thực hành tiếng việt, nghe nói , viết

- Đánh giá năng lực phát triển của học sinh trên các kĩ năng 

- Cho HS thấy được những ưu điểm, hạn chế của bản thân trong bài kiểm tra HK I.

- Giúp HS một lần nữa ôn lại những kiến thức cơ bản đã học ở học kỳ I

2. Năng lực

- Rèn ý thức tự đánh giá,vận dụng kiến thức vào bài kt

- Kĩ năng tư duy, giải quyết vấn đề 

3. Phẩm chất

- Chăm học, có ý thức phấn đấu

- Trung thực khi làm bài
- Giáo dục những tình cảm tốt đẹp, tình yêu văn chương trong mỗi học sinh
	- Trắc nghiệm + Tự luận

- Làm trên giấy

	Giữa Học kỳ II
	90 phút
	Tuần 26
	1. Kiến thức:

- Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về Tiếng Việt, tập làm văn, các thể loại văn học

- Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, bài học của mỗi học sinh.

2. Năng lực

- Phát triển năng lực giao tiếp, thẩm mỹ, tư duy và
kỹ năng làm bài tổng hợp 

3. Phẩm chất

- Chăm học, có ý thức phấn đấu

- Trung thực khi làm bài
2. Năng lực

- Rèn ý thức tự đánh giá,vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra
- Kĩ năng tư duy, giải quyết vấn đề 

3. Phẩm chất

- Chăm học, có ý thức phấn đấu

- Trung thực khi làm bài

- Giáo dục những tình cảm tốt đẹp, tình yêu văn chương trong mỗi học sinh
	- Trắc nghiệm + Tự luận

- Làm trên giấy

	Cuối Học kỳ II
	90 phút
	Tuần 35
	1.Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức đọc - hiểu , thực hành tiếng việt, nghe nói, viết

- Đánh giá năng lực phát triển của học sinh trên các kĩ năng 

- Cho HS thấy được những ưu điểm, hạn chế của bản thân trong bài kiểm tra HK II.

- Giúp HS một lần nữa ôn lại những kiến thức cơ bản đã học ở học kỳ II

2. Năng lực

- Rèn ý thức tự đánh giá,vận dụng kiến thức vào bài kt

- Kĩ năng tư duy, giải quyết vấn đề 

3. Phẩm chất

- Chăm học, có ý thức phấn đấu

- Trung thực khi làm bài

- Giáo dục những tình cảm tốt đẹp, tình yêu văn chương trong mỗi học sinh
	- Trắc nghiệm + Tự luận

- Làm trên giấy



Hiền Hào, ngày 3 tháng 9 năm 2022
	TỔ TRƯỞNG
	HIỆU TRƯỞNG


	Bùi Đình Lâm
	Lê Đình Đặng


